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	Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục là yêu cầu tất yếu mà mỗi Nhà trường đều phải thực hiện. Các phương thức dạy học (cả dạy học trực tiếp và trực tuyến) và việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đều phải gắn liền với CĐS. Mặt khác, ngày nay khoa học và công nghệ thay đổi khá nhanh chóng, chu kỳ sống của một sản phẩm rút ngắn, kiến thức khoa học và công nghệ luôn được cập nhật đổi mới từng ngày; vấn đề đặt ra là sinh viên khối các ngành kỹ thuật công nghệ làm sao tiếp cận kiến thức, công nghệ mới khi ra trường luôn là trăn trở của giảng viên. Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực hay còn gọi là PPDH lấy việc học làm trung tâm và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học, có khả năng học tập suốt đời là chìa khóa để giải quyết vấn đề trên, nó có ý nghĩa to lớn trong đào tạo. Bài viết này tác giả đề cập vài nét những vấn đề lý luận về PPDH tích cực và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự  học trong quá trình chuyển đổi số ở khoa Cơ khí Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng.
ABSTRACT:
Digital transformation in education is an inevitable requirement that every school must implement. Teaching methods (both face-to-face and online) and innovation in teaching methods must be associated with digital transformation. On the other hand, today science and technology change quite quickly, the life cycle of a product is shortened, scientific and technological knowledge is always updated and renewed every day; the problem of how students in the engineering and technology majors can access new knowledge and technology after graduating is always a concern of lecturers. Active teaching methods, also known as teaching methods that take learning as the center and train students to have self-study skills and lifelong learning capabilities, are the key to solving the above problem, great significance in training. In this article, the authors mention some theoretical issues about active teaching methods and training students in self-study skills during the digital transformation process at the Department of Mechanical Engineering at Ly Tu Trong College. 

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
	Hiện nay, chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục là yêu cầu tất yếu mà mỗi Nhà trường đều phải thực hiện. Các phương thức dạy - học (cả trực tiếp lẫn trực tuyến) và việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đều phải gắn liền với CĐS. Một trong những trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay là đổi mới PPDH, thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của người học với sự tổ chức và hướng dẫn khoa học của giảng viên nhằm phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng, hứng thú học tập. Việc đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá là hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay mà Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 đã xác định: “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực của người học”...[1].
	Định hướng nêu trên tạo tiền đề, cơ sở và môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới giáo dục, đổi mới đồng bộ PPDH theo định hướng năng lực người học. Từ chỗ quan tâm đến việc người học học được gì đến chỗ quan tâm người học vận dụng được gì qua việc học. Để đảm bảo được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ PPDH theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng việc đổi mới PPDH bậc cao đẳng, đại học là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết trong yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 
	Việc tìm kiếm một PPDH mới phù hợp với điều kiện thực tế tiếp thu của người học luôn là trăn trở của các cơ sở đào tạo, đặc biệt là giảng viên của các trường cao đẳng, đại học. Trong thời đại số, giảng viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà trở thành người hỗ trợ, khơi mở, thúc đẩy tiềm năng học tập của từng người học. Giảng viên phải đổi mới PPDH một cách linh hoạt, kết hợp PPDH truyền thống với PPDH mới – PPDH tích cực và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ để đổi mới PPDH phù hợp nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo học tập của người học. Phải thực sự biến lớp học trở thành nơi kiến thức và ý tưởng được kiến tạo thông qua sự hợp tác, thảo luận và giảng viên đảm nhiệm vai trò là người tổ chức, hướng dẫn. Muốn vậy, giảng viên cần phải chuyển đổi cách thức giảng dạy từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và năng lực, phát huy tối đa tiềm năng của người học; giảng dạy những kiến thức tích hợp, tăng cường kỹ năng làm việc nhóm để từ đó người học biết cách tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề và xử lý được thông tin. Bên cạnh đó, giảng viên phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các công cụ kỹ thuật số một cách thành thạo để hỗ trợ cho công tác giảng dạy…[2]. 
	Có thể nói, PPDH tích cực đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. PPDH tích cực là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy. Phương pháp này đã mang đến nhiều hiệu quả tích cực trong việc giảng dạy và học tập, thúc đẩy tính sáng tạo, chủ động, tích cực của người học. Đây là PPDH mà người dạy sẽ không đưa ra kết luận cuối cùng mà thay vào đó là việc đưa ra những gợi ý mang tính gợi mở để cùng người học trao đổi, thảo luận, tìm ra kết quả cuối cùng. Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng tư duy sáng tạo, chủ động, tích cực của người học làm nền tảng và người dạy chỉ là người thiết kế, hướng dẫn và gợi mở vấn đề, giúp người học chiếm lĩnh kiến thức. Có thể gọi đây là PPDH lấy việc học làm trung tâm. Bởi lẽ, trong PPDH tích cực, người học là đối tượng của hoạt động "dạy" nhưng đồng thời là chủ thể của hoạt động "học". Người học sẽ được lôi cuốn vào các hoạt động học tập do giảng viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giảng viên sắp đặt. Người học được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, được trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó, vừa hiểu được kiến thức kỹ năng mới, vừa hiểu được phương pháp hình thành kiến thức, kỹ năng ấy, phát huy được tiềm năng sáng tạo. Phương pháp này xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho người học là một mục tiêu của dạy học, không đơn thuần là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy - học. Riêng với hình thức dạy học trực tuyến thì PPDH tự học sẽ chiếm ưu thế. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người và kết quả học tập sẽ được nâng cao… Có nhiều PPDH tích cực đã và đang được vận dụng ở các trường cao đẳng, đại học, như: PPDH nhóm; PPDH theo lý thuyết kiến tạo; PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề; PPDH theo dự án v.v. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết chúng tôi xin giới thiệu một vài phương pháp dạy học tích cực cơ bản, thích ứng với CĐS trong giáo dục cao đẳng tại khoa Cơ khí, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Việc đầu tiên, để vận dụng có hiệu quả các PPDH tích cực giảng viên cần thực hiện: - Xây dựng đề cương học phần/môn học theo đúng yêu cầu kiểm định chất lượng; - Thiết kế bài giảng điện tử phù hợp; - Xây dựng, thu thập, phân loại, hướng dẫn sử dụng các học liệu/tài liệu phục vụ cho thực hiện bài giảng và việc tự học, tự nghiên cứu của người học (khai thác từ thư viện điện tử, từ kho dữ liệu chung của Trường và tham khảo các nguồn dữ liệu trong và ngoài nước); - Xây dựng chi tiết kịch bản cho giờ lên lớp; - Xác định nội dung hướng dẫn cách học cho người học để hoàn thành khối lượng kiến thức bài học theo yêu cầu và hướng dẫn phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
	
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Phương pháp dạy học (PPDH) 
	Cho đến nay, định nghĩa về PPDH học vẫn chưa có sự thống nhất và mang tính hệ thống. Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau trong quan điểm về khái niệm PPDH:
	Theo Robert  và cộng sự (2013), “phương pháp dạy học là một hệ thống những hành động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học vấn” [5].
	Theo J. Piagert (1999) cho rằng, “phương pháp dạy học là cách thức tương tác giữa thầy và trò nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trong quá trình dạy học” [3].
	PPDH theo Phan Trọng Ngọ (2015) “là cách thức hoạt động tương hỗ giữa thầy và trò nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Hoạt động này được thể hiện trong việc sử dụng các nguồn nhận thức, các thủ thuật lôgic, các dạng hoạt động độc lập của người học và cách thức điều khiển quá trình nhận thức của người dạy” [6].
	Tuy có nhiều quan điểm khác nhau về PPDH, nhưng có thể nhận thấy rằng PPDH có những đặc trưng sau:
	- Một là, phản ánh sự vận động của quá trình nhận thức của người học nhằm đạt được mục đích đã được đặt ra dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ của người dạy.
	- Hai là, phản ánh cách thức hoạt động tương tác, trao đổi thông tin giữa người dạy và người học nhằm đạt được mục tiêu đã được người dạy đặt ra.
	Như vậy, PPDH có thể được hiểu là phương pháp, là cách thức, là con đường đã được người dạy hoạch định nhằm đạt được mục tiêu dạy học.
2.2 Hệ thống phương pháp dạy học cao đẳng, đại học
	Thực tế cho thấy, trong hoạt động dạy và học giữa người dạy và người học cần kết hợp nhiều phương pháp đồng thời nhằm đảm bảo sự phù hợp cho từng nội dung, yêu cầu của bài học cũng như nâng cao hiệu quả tối đa cho công tác dạy và học của cơ sở đào tạo. Hiện nay, các PPDH học thường được áp dụng tại các trường cao đẳng, đại học như sau: PPDH truyền thống và PPDH chủ động.
	PPDH truyền thống là cách thức dạy học quen thuộc được duy trì qua nhiều thế hệ. Về cơ bản, PPDH truyền thống là phương pháp “lấy hoạt động của người dạy là trung tâm”, là quá trình truyền tải thông tin từ giảng viên đến sinh viên. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng, sinh viên là người nghe, nhớ, ghi chép và suy nghĩ theo. PPDH truyền thống cung cấp những tri thức có sẵn một cách áp đặt, tỉ mỉ, cặn kẽ. Hoạt động nhận thức của sinh viên hoàn toàn thụ động, mang tính ghi nhớ, tái hiện. Trong bài viết này chỉ đề cập một số PPDH truyền thống phổ biến như: Phương pháp diễn giảng là phương pháp giảng viên sử dụng lời nói sinh động cùng với các phương tiện kỹ thuật thông tin, nghe - nhìn như: Bảng - phấn, văn bản in, máy tính… để trình bày tài liệu học tập một cách có hệ thống trong những khoảng thời gian nhất định. Qua phương pháp diễn giảng, giảng viên cung cấp cho người học những tri thức được cấu trúc theo luật liên kết có sẵn nhằm đạt được mục tiêu dạy học đã được hoạch định. Người học tiếp nhận tri thức đã được giảng viên truyền tải và tái hiện sau khi lĩnh hội. PPDH luyện tập và thực hành là phương pháp củng cố, bổ sung, làm vững chắc thêm kiến thức lý thuyết qua việc giảng viên thường xuyên nhấn mạnh, lặp lại các kiến thức trọng tâm, yêu cầu sinh viên luyện tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Phương pháp dạy học chủ động (Active teaching) là PPDH theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. "Chủ động" trong PPDH chủ động được dùng với nghĩa là hoạt động, tích cực, trái nghĩa với bị động, thụ động. PPDH học chủ động hướng tới việc chủ động hóa hoạt động nhận thức của người học, tập trung vào phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Một số PPDH chủ động được áp dụng phổ biến hiện nay tại các trường cao đẳng, đại học như:
2.2.1 Phương pháp đàm thoại
	Phương pháp đàm thoại là PPDH phổ biến, theo đó giảng viên đặt ra hệ thống các câu hỏi trong giáo án điện tử và dẫn dắt cho sinh viên trả lời, đồng thời giảng viên cũng có thể thực hiện các cuộc trao đổi qua lại giữa sinh viên - sinh viên, qua đó sinh viên lĩnh hội được tri thức mới. Qua phương pháp đàm thoại, giảng viên dẫn dắt sinh viên tự phát hiện ra được những tri thức mình chưa biết và tự đi đến cái cần biết. Ví dụ chúng tôi xây dựng một vài câu hỏi gợi mở cho phần giảng dạy lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng trong môn Nguyên lý - Chi tiết máy như sau: 
	- Trong quá trình ăn khớp của cặp bánh răng xảy ra những lực gì?
	- Những lực này có tác dụng gì trong quá trình ăn khớp? 
	- Lực vòng nghĩa là gì? lực hướng tâm nghĩa là gì? lực dọc trục nghĩa là gì?
	- Tại sao các cặp lực cần phải cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn? 
	Thông qua trả lời các câu hỏi trên, sinh viên chủ động tiếp cận kiến thức, tổng hợp được kiến thức mới. Với phương pháp đàm thoại, sinh viên không còn học thụ động, bị động nghe giảng viên truyền đạt kiến thức mà học tích cực bằng hành động của chính mình, tự bản thân sinh viên sẽ chủ động khám phá, phát hiện được tri thức mới.
2.2.2 Phương pháp suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ (Think - Pair - Share)
	Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ là phương pháp học tập tích cực trên lớp học, theo đó giảng viên sẽ cung cấp tài liệu (có thể tài liệu phát tay, tài liệu trong giáo trình môn học hay tài liệu tham khảo …) để tất cả sinh viên cùng suy nghĩ về một chủ đề. Ban đầu mỗi sinh viên tự tìm câu trả lời cho chủ đề mà giảng viên đã đặt ra, sau đó thảo luận cùng một sinh viên khác theo từng cặp và cuối cùng sẽ chia sẻ, thảo luận cùng với cả lớp. Ví dụ chúng tôi đưa ra chủ đề hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa cặp bánh răng trụ răng thẳng, cặp bánh răng trụ răng nghiêng, cặp bánh răng trụ răng côn ở các khía cạnh: cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số hình học, lực tác dụng, phạm vi ứng dụng trong thực tiễn? Sinh viên đọc tài liệu tìm được các câu trả lời cho chủ đề, sau đó thảo luận cùng với sinh viên khác theo từng cặp về chủ đề trên và cuối cùng chia sẻ, thảo luận cùng cả lớp. Quá trình thực hiện chủ đề sinh viên phát triển kỹ năng tìm kiếm dữ liệu, xử lý thông tin, trình bày được kiến thức, suy nghĩ, hiểu biết của mình cho sinh viên khác và cũng nhận được nhận xét, nhiều thông tin phản hồi từ bạn của mình, qua đó sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức mới.
	Phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ khuyến khích sinh viên thể hiện suy nghĩ, trình bày những kiến thức của họ trước sinh viên khác nói riêng và cả lớp nói chung; đồng thời sẽ nhanh chóng nhận được phản hồi về kiến thức, hiểu biết bởi các thành viên khác và giảng viên trong lớp học để từ đó chủ động tiếp thu được tri thức mới.
2.2.3 Phương pháp dạy học nhóm 
	PPDH theo nhóm là PPDH trong đó giảng viên tổ chức, chia sinh viên thành từng nhóm trong một khoảng thời gian nhất định, để sinh viên cùng thảo luận, trao đổi ý kiến, giải quyết vấn đề học tập được đặt ra dưới sự tổ chức, dẫn dắt, hướng dẫn của giảng viên, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước tập thể lớp. Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, vận dụng, luyện tập, củng cố một chủ đề đã học, nhưng cũng có thể để tìm hiểu một chủ đề mới. Với PPDH theo nhóm, sinh viên sẽ không thụ động lĩnh hội tri thức mà học tích cực bằng hành động của chính mình, tự mình tìm ra tri thức và cách thức tìm ra tri thức. Sinh viên sẽ chủ động hợp tác với bạn, với giảng viên, tự khám phá, phát hiện tri thức mới… qua đó, tính tích cực, chủ động của sinh viên được duy trì và phát huy trong suốt tiến trình học tập theo nhóm. Ưu điểm chính của dạy học nhóm là thông qua cộng tác làm việc trong một nhiệm vụ học tập có thể phát triển tính tự lực, sáng tạo cũng như năng lực xã hội, đặc biệt là khả năng cộng tác làm việc, thái độ đoàn kết của người học. 
	Cách thức thực hiện: 
	- Bước 1:  Giảng viên xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm (phản ánh được toàn bộ quá trình dạy - học), như: Xác định mục tiêu, nội dung bài học và phương thức thực hiện; Dự kiến phân nhóm phù hợp và chuẩn bị trước cho việc tổ chức dạy học nhóm. Phải trả lời được các câu hỏi: Mục tiêu bài học cần đạt được là gì? Chủ đề bài học có hợp với dạy học nhóm không? Chia nhóm theo tiêu chí nào? Các nhóm làm việc với nhiệm vụ ra sao? Người học đã có đủ kiến thức và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của nhóm chưa? Cần tổ chức phòng làm việc nhóm như thế nào? Làm sao để các nhóm có thể làm việc hiệu quả...? 
	- Bước 2: Làm việc chung với cả lớp: Giảng viên nêu vấn đề, thống nhất với người học về cách thức thực hiện (Không những giảng viên phải nắm vững phương pháp thực hiện mà người học cũng cần có sự hiểu biết về phương pháp thực hiện và được luyện tập để hiểu cách học), đồng thời xác định nhiệm vụ nhận thức, hướng dẫn người học cách tiếp cận và sử dụng tài liệu bắt buộc cũng như tài liệu tham khảo (khai thác từ thư viện điện tử, từ kho dữ liệu chung của Trường và tham khảo các nguồn dữ liệu trong và ngoài nước); Tiếp đó là tổ chức phân nhóm và giao nhiệm vụ; hướng dẫn cho người học cách làm việc trong nhóm… 
	- Bước 3: Làm việc theo nhóm: Phân công nhiệm vụ trong nhóm; cá nhân làm việc độc lập rồi trao đổi hoặc tổ chức thảo luận trong nhóm; cử đại diện hoặc phân công trình bày kết quả làm việc theo nhóm …
	- Bước 4: Tổng kết trước lớp: Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả; tổ chức thảo luận chung; giảng viên tổng kết, đặt vấn đề tiếp theo trong bài hoặc vấn đề cho bài học tiếp theo… Ví dụ chúng tôi dạy đến chương Truyền động bánh răng trong môn học Nguyên lý – Chi tiết máy  trong đó có ba chủ đề: Lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng thẳng, Lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng nghiêng, Lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng côn. Giảng viên chia lớp thành 3 nhóm, các nhóm chuẩn bị tìm hiểu và trình bày về các nội dung: tỉ số truyền của từng cặp bánh răng; thông số hình học của từng cặp bánh răng; lực tác dụng lên từng cặp bánh răng. Có ba mục tiêu mà các thành viên nhóm phải đạt được qua quá trình làm việc nhóm gồm: Thứ nhất trình bày được định nghĩa tỉ số truyền và công thức tính tỉ số truyền; thứ hai trình bày được các thông số hình học và công thức tính các thông số hình học đó; thứ ba phân tích và tính được giá trị của các lực tác dụng lên các bộ truyền. Quá trình thực hiện là các cá nhân đọc tài liệu trước ở nhà, có thể ghi lại nội dung chưa rõ vào tài liệu học tập. Khi đến lớp các thành viên trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc, thống nhất nội dung trình bày. Phân công đại diện nhóm trình bày, hai nhóm còn lại và giáo viên lắng nghe, đặt câu hỏi với nội dung chưa rõ, nhóm trình bày trả lời các câu hỏi. Sau cùng giáo viên nhận xét, đánh giá và kết luận.
	- Lưu ý: Trong quá trình tổ chức hoạt động nhóm, giảng viên cần hướng dẫn cho người học quy tắc làm việc nhóm và luyện tập về kỹ thuật làm việc nhóm. Duy trì trật tự cần thiết trong suốt quá trình làm việc nhóm. Quan sát các nhóm thực hiện để có thể điều chỉnh phù hợp và khi cần thiết có thể giúp các nhóm làm việc ổn định. Cần chú trọng việc phát huy tư duy tích cực của người học vì ý nghĩa quan trọng của phương pháp dạy học nhóm là rèn luyện năng lực hợp tác giữa các thành viên trong một tổ chức.
2.2.4 Dạy học theo lý thuyết kiến tạo 
	Lý thuyết kiến tạo đang là một trong những lý thuyết về dạy học lấy việc học làm trung tâm. Lý thuyết này khuyến khích người học tự xây dựng kiến thức cho mình dựa trên những thực nghiệm cá nhân và áp dụng trực tiếp vào môi trường học tập của họ. Mỗi cá nhân người học là trung tâm của tiến trình dạy học, còn giảng viên đóng vai trò tổ chức điều khiển và là người đại diện cho tri thức khoa học, đóng vai trò trọng tài để thể chế hóa tri thức mới của bài học. Đây là một lý thuyết về hoạt động học tập, được xây dựng trên cơ sở xem xét hoạt động học tập của người học. Dạy học theo kiểu kiến tạo không phải là dạy học theo kiểu thông báo, cho sẵn mà người học phải chủ động tìm tòi, tìm hiểu, phát hiện các vấn đề trong quá trình học tập. Phương pháp này coi trọng vai trò chủ động của người học trong quá trình học tập, người học chủ động tự xây dựng hiểu biết cho bản thân, tự kết nối thông tin mới với thông tin hiện tại để kiến thức mới có ý nghĩa hơn và tạo nên các thông tin mới khác. Việc học tập không phải diễn ra nhờ quá trình chuyển thông tin từ giảng viên hay giáo trình đến bộ não của người học, mà thay vào đó, mỗi người học tự xây dựng sự hiểu biết hợp lý mang tính cá nhân của riêng họ. Phương pháp này có ưu điểm là tạo cơ hội cho người học phát triển các kỹ năng học tập, trình bày các giải pháp và áp dụng thông tin riêng của bản thân nhằm phát triển nhận thức của mình; Người học không chỉ nắm được tri thức một cách vững chắc mà còn biết cách tìm ra tri thức đó. Đây là cách dạy học gắn liền với phát triển tư duy, người học được phát triển các kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm và chia sẻ thông tin, hợp tác nhóm…; Giúp người học được trải nghiệm, tiếp cận vấn đề, huy động nguồn tri thức, kinh nghiệm sử dụng nguồn tri thức đó một cách hữu ích hơn…
	Cách thức thực hiện: 
	- Bước 1: Công tác chuẩn bị: Giảng viên phải chuẩn bị kịch bản, giáo án điện tử và xây dựng, thu thập, phân loại, hướng dẫn sử dụng các học liệu/tài liệu phục vụ cho thực hiện bài giảng và việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (khai thác từ thư viện điện tử, từ kho dữ liệu chung của Trường và tham khảo các nguồn dữ liệu trong và ngoài nước);
	- Bước 2: Thực hiện bài giảng: Thứ nhất, giảng viên cần giúp người học hệ thống hóa kiến thức, ôn lại các kiến thức cũ có liên quan đến kiến thức mới bằng cách sử dụng các câu hỏi hoặc các bài tập. Sau đó. bằng phương pháp gợi mở giảng viên giúp người học nêu vấn đề (bài tập, thí nghiệm, câu hỏi …), từ đó, tạo cơ hội cho người học bộc lộ quan niệm của mình về vấn đề học tập.
	- Thứ hai, giảng viên, tổ chức điều khiển người học trao đổi, thảo luận về những vấn đề được đề xuất liên quan đến nội dung bài học bằng các giả thuyết, kiểm tra giả thuyết, phân tích kết quả và rút ra kết luận chung; 
Thứ ba, giảng viên tổ chức cho người học vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về lý luận và thực tiễn đã kết luận, từ đó giúp người học khắc sâu thêm kiến thức...
	- Bước 3: Củng cố kiến thức: Giảng viên tóm lược lại toàn bộ kiến thức đã học giúp người học khắc sâu và mở rộng thêm kiến thức. 
	- Bước 4: Giảng viên định hướng và hướng dẫn cho người học tiếp cận nội dung bài học tiếp theo…Ví dụ chúng tôi dạy đến chương Truyền động trục vít – bánh vít trong môn học Nguyên lý – Chi tiết máy, trước khi vào chương Truyền động trục vít – bánh vít, chúng tôi đã cung cấp cho sinh viên một số kiến thức bao gồm khái niệm chung, phân loại, thông số hình học, động học của bộ truyền Trục vít – bánh vít, và đặc biệt đã trang bị ở chương trước về các lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng thẳng, lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng nghiêng, lực tác dụng lên cặp bánh răng trụ răng côn. Như vậy sinh viên sẽ dễ dàng phân tích được lực tác dụng lên cặp trục vít – bánh vít. Quá trình giải quyết các vấn đề trên sinh viên tự tổng hợp cũng cố kiến thức, phát hiện các vấn đề trong quá trình làm bài tập và cũng nảy sinh ra ý tưởng, kiến thức liên quan để giải quyết vấn đề thực tiễn. 
2.2.5 Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề 
	Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học, trong đó, giảng viên tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển người học phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là tình huống có vấn đề vì tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề. Tình huống có vấn đề (tình huống gợi vấn đề) là một tình huống gợi ra cho người học những khó khăn về lí luận hay thực tiễn mà người học thấy cần có khả năng vượt qua, nhưng chưa có thể giải quyết ngay được mà phải trải qua quá trình tích cực hoạt động, suy nghĩ để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có của bản thân. Đây là phương pháp dạy học mà giảng viên đặt ra những tình huống có vấn đề; Giảng viên điều khiển người học phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề, thông qua đó nắm được kiến thức mới và nắm được cả phương pháp tiếp cận vấn đề, từ đó phát triển năng lực tư duy sáng tạo và hình thành thế giới quan khoa học. Ưu điểm chính của phương pháp này là góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho người học. Trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề, người học sẽ huy động được tri thức và khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất; đồng thời, thông qua việc giải quyết vấn đề, người học được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp giải quyết vấn đề…
	Cách thức thực hiện: Trước khi lên lớp, giảng viên cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu bài học và chuẩn bị sẵn kịch bản, giáo án điện tử, kho dữ liệu có liên quan đến bài học. 
	- Bước 1: Giảng viên khơi gợi và xây dựng tình huống có vấn đề; lựa chọn nội dung, đối tượng đáp ứng được yêu cầu của tình huống có vấn đề; phân tích nội dung liên hệ với những kiến thức người học đã biết để xác định mâu thuẫn; hoàn thiện tình huống có vấn đề; dự kiến thời gian, hình thức giúp người học có thể giải quyết vấn đề; dự kiến các tình huống và các hướng giải quyết cụ thể… (Bao gồm: Tạo tình huống có vấn đề; Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh; Phát hiện vấn đề cần giải quyết…) 
	- Bước 2: Giúp người học giải quyết vấn đề, bao gồm: 
		+ Tiếp nhận tình huống, phân tích vấn đề, nội dung của tình huống, xác định nhiệm vụ cần thực hiện; - Giảng viên hướng dẫn người học suy luận giải quyết vấn đề; 
		+ Người học huy động những kiến thức liên quan và đưa ra những giả thuyết; đồng thời dựa vào tri thức đã có để lập luận, nghiên cứu thêm thông tin mới để khẳng định hay bác bỏ giả thuyết, phương án đã đề xuất, trình bày giải pháp; 
		+ Người học nhận xét và đưa ra cách giải quyết của mình (Bao gồm: Đề xuất cách giải quyết vấn đề; Lập kế hoạch giải quyết vấn đề; Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề…).
	- Bước 3: Giảng viên tổng kết, rút ra kết luận (Bao gồm: Thảo luận kết quả và đánh giá; Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra; Phát biểu kết luận…).
	- Bước 4: Đề xuất vấn đề mới và hướng dẫn cho người học tiếp cận nội dung bài học tiếp theo… Lưu ý: Để có thể vận dụng tốt phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề yêu cầu giảng viên phải đầu tư thời gian phù hợp để nghiên cứu nội dung chương trình, tạo được nhiều tình huống có vấn đề, hướng dẫn người học tìm tòi, phát hiện và giải quyết…
2.2.6 Phương pháp dạy học theo dự án 
	Phương pháp dạy học theo dự án được hiểu là phương pháp dạy học mà giảng viên tổ chức cho sinh viên tự lực nghiên cứu và vận dụng kiến thức để giải quyết bài tập tình huống có gắn liền với thực tiễn, với nghề nghiệp tương lai của sinh viên - dự án. Qua quá trình giải quyết các vấn đề theo tình huống thực tiễn, nghề nghiệp đã được giảng viên đặt ra, sinh viên sẽ lĩnh hội được tri thức mới, hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn và nghề nghiệp.
	Điểm khác biệt giữa phương pháp dạy học theo dự án với phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là mục tiêu của phương pháp dạy học theo dự án là kết quả (dự án), còn mục tiêu của phương pháp dạy học giải quyết vấn đề là phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho người học.
2.2.7 Phương pháp dạy học trực tuyến 
	Dạy học trực tuyến là một phương thức dạy - học gắn với CĐS. Hiện tại, dạy học trực tuyến đã trở thành phương pháp giảng dạy chính thức ở nhiều trường cao đẳng, đại học trên thế giới. Ở Việt Nam, mô hình giảng dạy này mới bắt đầu được triển khai trong đào tạo từ xa và gần đây được triển khai với quy mô rộng hơn, đa dạng hơn bởi một phần do đại dịch Covid hoành hành làm cho người học không được đến Trường và các cơ sở giáo dục buộc phải tổ chức dạy học trực tuyến. Kết quả cho thấy, dạy học trực tuyến đã tìm được cho mình một chỗ đứng trong ngành giáo dục bởi nhiều lợi ích mà nó đã mang lại, như giảm thiểu được chi phí, tiết kiệm được thời gian, công sức … mà vẫn đảm bảo được hiệu quả của giảng dạy và học tập. Phải chăng, đây cũng chính là một trong các điều kiện để ngành giáo dục nói chung, các nhà trường, các nhà quản lý giáo dục nói riêng nhận diện rõ tầm quan trọng của CĐS trong giáo dục và chắc chắn với sự phát triển không ngừng của công nghệ như hiện tại thì việc giảng dạy trực tuyến sẽ dần trở thành giải pháp tối ưu cho giáo dục trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0. Tuy nhiên, muốn nâng cao hiệu quả của dạy học trực tuyến thì vấn đề đổi mới phương thức dạy học cần phải được chú trọng. Bởi lẽ, hình thức dạy học trực tuyến khác hẳn với dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến chính là dạy học tự học, tự nghiên cứu. Không thể lấy phương pháp dạy học trực tiếp để triển khai trong dạy học trực tuyến, mà cần phải có hệ thống phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Để dạy học hiệu quả, giáo viên cần hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, có khả năng học tập suốt đời.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
	Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục là yêu cầu tất yếu mà mỗi Nhà trường đều phải thực hiện và việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) đều phải gắn liền với CĐS. Các PPDH tích cực được đề cập như: Phương pháp đàm thoại, phương pháp suy nghĩ – từng cặp – chia sẻ, phương pháp dạy học nhóm, phương pháp dạy học theo lý thuyết kiến tạo, phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp dạy học trực tuyến. Bảy phương pháp trên đều có ưu điểm và nhược điểm do đó giáo viên vận dụng phải linh hoạt, phù hợp với nội dụng, mục tiêu và thời lượng của môn học; tuy nhiên thế mạnh tuyệt vời các phương pháp trên tập trung vào việc sử dụng tư duy sáng tạo, chủ động, tích cực của người học làm nền tảng và người dạy chỉ là người thiết kế, hướng dẫn và gợi mở vấn đề, giúp người học chiếm lĩnh kiến thức. Có thể gọi đây là PPDH lấy việc học làm trung tâm.
	Các giảng viên khoa Cơ khí tăng tần suất áp dụng các PPDH tích cực vào trong các môn giảng dạy của mình một cách hợp lý; tận tâm hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tự học từ các môn dạy của mình đó một yếu tố giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao kỹ năng tự học, có khả năng học tập suốt đời đó là chìa khóa thành công trong đào tạo nguồn nhân lực thời đại số.  
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